
Tỉnh Sơn La
Số 11 Ngày 30 tháng 04 năm 2021

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

06/04/2021 Quyết định của UBND tỉnh số 06/2021/QĐ-UBND ban
hành giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi
trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

3

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

UBND TỈNH

29/03/2021 Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh số 14/CT-UBND về thu
hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-
xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ
quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân

63

30/03/2021 Chỉ thị của UBND tỉnh số 15/CT-UBND về  việc tăng
cường công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp
trên địa bàn tỉnh Sơn La

71

31/03/2021 Quyết định của UBND tỉnh số 587/QĐ-UBND về việc
quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ ô tô
trên địa bàn tỉnh Sơn La

75

08/04/2021 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 633/QĐ-UBND
về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố,
trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện
vật khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND
tỉnh Sơn La.
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 06/2021/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 06 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động                                                                                  

quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La 
   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan 

trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ 
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quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản 

lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

168/TTr-STNMT ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc môi trường 

trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm các nội dung như sau: 

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

a) Phạm vi áp dụng 

Quyết định này quy định giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan trắc 

môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La làm cơ sở để đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với dịch vụ quan trắc chất 

lượng môi trường tỉnh. 

b) Đối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn 

tỉnh Sơn La có sử dụng ngân sách nhà nước. 

c) Điều kiện áp dụng đơn giá 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập 

do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: Sử dụng đơn giá không có khấu hao tài 

sản cố định. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu 

tư, nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác: Sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản 

cố định. 

2. Ban hành các nội dung của giá sản phẩm dịch vụ công hoạt động quan 

trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm: 

a) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời, tiếng 

ồn, độ rung (Phụ lục số 01); 

b) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục 

số 02); 

c) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường nước dưới đất (Phụ lục số 03); 

d) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường đất (Phụ lục số 04); 

đ) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc nước thải (Phụ lục số 05); 

e) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc khí thải (Phụ lục số 06); 

g) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc phóng xạ (Phụ lục số 07); 
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h) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của Trạm quan trắc môi 

trường nước mặt tự động, liên tục (Phụ lục số 08); 

i) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng nước mưa (Phụ lục số 09); 

k) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất thải (Phụ lục số 10); 

l) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc chất lượng trầm tích (Phụ lục số 11); 

m) Giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của Trạm quan trắc môi 

trường không khí tự động, liên tục (Phụ lục số 12). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2021 và thay 

thế Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh 

ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực 

hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định 

pháp luật hiện hành. 

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- Bộ Tài chính (b/c); 

- TT Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Vụ pháp chế Bộ TN&MT; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;  

- Chủ tịch UBND tỉnh;             

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Như Điều 3;  

- Tổng cục Môi trường; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT- Biên KT. 15 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

Đặng Ngọc Hậu 
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ơṇ

g 

(M
et

eo
ro

lo
gy

),
 đ

o 
th

ôn
g 

số
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số
 b

ức
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ăṭ

 tr
ời
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số
 á
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ắc

 B
T

E
X

 
60

.1
30

 
77

.3
17

 
23

.9
92

 
23

5.
03

5 
39

6.
47

4 
79

.2
95

 
47

5.
76

9 
44

6.
97

8 

II
 

 H
oạ

t 
độ

ng
 q

u
an

 t
rắ

c 
kh

ôn
g 

kh
í c

ủa
 T

rạ
m

 q
u

an
 t

rắ
c 

tự
 đ

ộn
g 

di
 đ

ộn
g 

liê
n 

tụ
c 

 
 

 

1 
K

K
D

1a
 

M
od

ul
 

qu
an

 
trắ
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số

 h
ướ
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số
 b

ức
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uị

 P
M

2,
5 

60
.1

30
 

25
.1

40
 

30
.6

22
 

10
9.

55
6 

22
5.

44
9 

45
.0

90
 

27
0.

53
8 

23
3.

79
1 

10
 

K
K

D
3a

 
M

od
ul

 q
ua

n 
tr

ắc
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  UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 14/CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 29 tháng 3 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển                                                 

kinh tế - xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc                                              

chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân 
 

Khu vực biên giới là khu vực, địa bàn quan trọng, trọng yếu về quốc phòng, 

an ninh, đồng thời cũng là địa bàn có những điều kiện, cơ sở để tạo động lực phát 

triển kinh tế - xã hội. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo gắn với bảo vệ vững 

chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân là một chủ trương lớn của 

Đảng và Nhà nước.  

Trong thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành 

Trung ương đã có văn bản triển khai các cơ chế, chính sách, từng bước thực hiện chủ 

trương “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh” 

đặc biệt trên khu vực biên giới, đời sống của người dân, đồng bào vùng biên giới có 

sự chuyển biến tích cực. Sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, thu nhập được 

nâng lên, tình trạng đói, nghèo giảm mạnh, chênh lệch về kinh tế và đời sống của 

người dân trong khu vực với mặt bằng chung của cả nước ngày càng thu hẹp. Kinh tế 

- xã hội của các địa phương vùng biên giới có sự phát triển, đời sống người dân được 

cải thiện rõ rệt.  

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phát triển khu vực biên giới còn gặp nhiều khó 

khăn, hiệu quả chưa cao. Nhu cầu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội lớn, nguồn lực 

đầu tư vẫn chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh tế - xã hội vùng biên 

giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân, 

thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên 

giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và 

nâng cao đời sống nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp cụ thể như sau:  

1. Mục tiêu 

Phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, điều kiện thuận lợi, khuyến khích các 

nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc 
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phòng, an ninh khu vực biên giới. Từng bước hiện đại hóa công tác quản lý biên giới; 

hỗ trợ người dân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống ở khu vực biên 

giới, tập trung vào vấn đề định canh, định cư, ổn định sinh kế, giảm tình trạng di cư tự 

do; giảm đói, nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quản lý các 

nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

2. Nhiệm vụ  

a) Rà soát, thống kê, phân loại cơ chế, chính sách theo các nhóm gồm:               

Cơ chế chính sách về đầu tư phát triển, tín dụng, văn hóa - xã hội, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn, củng cố quốc phòng, an ninh.  

b) Đánh giá hệ thống các cơ chế chính sách hiện có liên quan trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới; kịp thời đề 

xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới các cơ chế chính sách bảo đảm phù 

hợp, khuyến khích mọi nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

biên giới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.  

c) Thời gian triển khai thực hiện  

- Từ năm 2021 đến năm 2023 tập trung rà soát, phân loại, đánh giá, tác động của 

từng cơ chế, chính sách đối với việc thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ củng cố quôc phòng, an ninh vùng biên giới. 

- Từ năm 2023 đến năm 2025 đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành 

mới các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội hiện có cho 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên 

giới. Năm 2025 tổng hợp, báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, đề xuất biện pháp thực hiện đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách cùng với việc 

xây dựng, thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, trước mắt là giai 

đoạn 2026 - 2030. 

Hằng năm, thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Giải pháp thực hiện 

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, các chương 

trình dự án có liên quan nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển các 

khu vực biên giới. 

- Lồng ghép nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia với việc thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từng giai đoạn nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, 

các dự án có tính lan tỏa kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới, tạo 

tiền đề, môi trường thuận lợi để nhân dân và các nhà đầu tư tích cực tham gia đầu tư, 
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mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện thực hóa chủ trương thu hút nguồn lực xã hội đầu 

tư cho phát triển khu vực biên giới.  

- Hằng năm, thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chủ 

tịch UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời đề xuất kế hoạch, giải 

pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra phù hợp với tình hình thực tế, 

điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc 

phòng, an ninh, kết hợp quản lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường khu vực.  

4. Tổ chức thực hiện  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, rà soát 

tổng thể các cơ chế, chính sách, các chương trình dự án có liên quan đến thu hút đầu 

tư phát triển khu vực biên giới. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố thực hiện việc rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành 

mới các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện, thu hút tối đa nguồn lực xã hội cho 

đầu tư xây dựng kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đề xuất các giải pháp tăng cường, 

nâng cao hiệu quả thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế chính sách thu 

hút các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế - xã hội các vùng biên giới. Hằng năm 

chủ trì tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

và Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tham 

mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có liên quan tới đầu tư phát triển kinh tế - 

xã hội khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo. 

- Năm 2025 chủ trì báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ và Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, đề xuất biện pháp thực hiện đồng bộ hệ thống 

cơ chế, chính sách trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 - 2030.  

b) Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tham mưu 

với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước có liên quan tới 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới đất liền, trên biển và hải đảo. 

- Bố trí nguồn lực cho các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới theo chủ trương “Kết hợp quốc 

phòng, an ninh với phát triển kinh tế; phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh”.  

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ 

gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường nguồn lực 

đầu tư các cho vùng biên giới nằm trong quy hoạch các khu kinh tế quốc phòng, tránh 

chồng chéo, phân tán. 

- Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh quy định về xây dựng các công 

trình hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới mang tính lưỡng dụng, sẵn 

sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống. 

d) Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh  

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tổ chức khảo sát, 

đánh giá tình trạng sạt lở các mốc quốc giới, bờ sông, bờ suối biên giới; đề xuất với 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai việc xây dựng các công trình kè sông, 

suối biên giới, kè bảo vệ mốc giới, kè bảo vệ đường biên giới tại các khu vực dễ sạt 

lở, có khả năng ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cần đầu tư khẩn cấp.  

- Rà soát, đề xuất việc tiếp tục triển khai các tuyến còn lại của đường tuần tra 

biên giới, đường ra các mốc quốc giới. Lập dự án, đưa vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm đối với nhiệm vụ xây dựng các công trình bảo vệ biên giới, 

nhằm bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Cửa khẩu Quốc 

tế Lóng Sập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở tổng hợp trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.  

e) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày     

08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; kịp thời kiến nghị, đề xuất việc sửa 

đổi, bổ sung các quy định về chính sách nhằm bảo đảm thu hút cán bộ, công chức, 

người lao động cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống 

cư dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.  

g) Sở Ngoại vụ  

- Chủ trì, phối hợp vói các sở, ban, ngành, UBND các huyện liên quan tham 

mưu với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: 

+ Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tranh thủ quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các 

nước, đối tác, tổ chức để kêu gọi thu hút vốn đầu tư ODA từ các đối tác, các quỹ 

trong và ngoài khu vực cho các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt ở 

các địa phương biên giới. 
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+ Các biện pháp chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực biên giới, tạo công ăn 

việc làm, ổn định, cải thiện đời sống nhân dân, khuyến khích người dân gắn bó với 

vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh tại khu vực.  

- Chủ động điều hành, hướng dẫn các huyện thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ 

đạo thực hiện các văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào và các văn 

bản pháp luật liên quan về phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại tại các tỉnh biên giới đất liền.  

h) Sở Công thương  

- Tiếp tục nắm bắt tình hình, theo dõi chặt chẽ các hoạt động và chính sách kinh 

tế, biên mậu để đánh giá tác động, có giải pháp ứng phó phù hợp nhằm hạn chế tác 

động tiêu cực đến lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành và các huyện biên giới triển khai 

chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới; triển khai các văn kiện về hợp 

tác và phát triển hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung 

đường biên giới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống 

cư dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới đất 

liền, trên biển và hải đảo. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương. 

+ Triển khai thực hiện các chương trình liên quan đến phát triển thương mại biên 

giới nhằm nâng cao thu nhập người dân trong khu vực, gắn với củng cố quốc phòng, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển và hải đảo; 

+ Đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư nhằm đa dạng nguồn điện để thực 

hiện mục tiêu hầu hết các hộ vùng biên giới, miền núi được sử dụng điện đạt tiêu chí 

4 về điện theo chuẩn nông thôn mới.  

i) Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh và UBND các huyện khu vực biên giới hoàn thiện mô hình kết hợp quân 

dân y ở khu vực biên giới phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, trình độ 

nhận thức và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.  

- Huy động các nguồn lực để nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở đáp ứng 

yêu cầu phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân và lực lượng vũ trang 

ở khu vực biên giới.  

- Hướng dẫn các huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

ở khu vực biên giới: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nếp sống vệ sinh, khoa học, 

dân số và kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, 
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khám bệnh, chữa bệnh; sẵn sàng đáp ứng y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa 

và các tình huống khẩn cấp. 

k) Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về bảo 

vệ chủ quyền lãnh thổ, chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật của 

người dân khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và 

cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biên giới 

của Tổ quốc; ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới và nâng cao năng lực công tác 

thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.   

- Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ 

thống thông tin cơ sở về nội dung, ý nghĩa các văn bản pháp luật, cơ chế và chính 

sách liên quan đến biên giới; nâng cao nhận thức trong các tầng lớp xã hội, đặc biệt là 

cư dân biên giới về tầm quan trọng của việc bảo vệ, giữ vững hòa bình, ổn định khu 

vực biên giới.  

- Xây dựng và triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung ưu tiên hỗ trợ dịch 

vụ viễn thông băng rộng, phủ sóng điện thoại di động và cố định cho vùng biên giới, 

gắn phát triển dịch vụ viễn thông với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia 

và nâng cao đời sống nhân dân. 

1) Sở Tài nguyên và Môi trường 

Thực hiện công bố, công khai theo quy định hệ thống bản đồ địa hình và bản đồ 

địa chính các khu vực biên giới, giám sát biến động nguồn nước và các hoạt động 

khác trên khu vực biên giới làm cơ sở để các sở, ngành và các huyện liên quan khai 

thác, ứng dụng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. 

m) Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, cơ 

quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh vê chế độ, chính sách khuyến khích, thu hút 

cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên người lao động công tác tại các vùng biên 

giới, các trường chuyên biệt. 

n) UBND các huyện vùng biên giới  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có, tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của nhà nước; phát huy 

các lợi thế sẵn có của địa phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao 

đời sống nhân dân; kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Nghị quyết 

số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây 

dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc 

trong tình hình mới. 
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- Quán triệt yêu cầu lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia, tập trung bố trí vốn đầu tư nhằm triển khai, thực hiện hoàn thành 

dứt điểm, sớm đưa vào sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư cho phát triển kinh tế 

- xã hội. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan trên địa bàn 

để thực hiện hiệu quả việc thu hút nguồn lực và lồng ghép các mục tiêu thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội; khuyến khích, thu hút đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm an sinh xã hội, 

gắn với quốc phòng, an ninh.  

- Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới, đặc biệt là 

kết cấu hạ tầng thương mại, giao thông phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên 

giới. Tạo điều kiện tốt nhất cho cư dân trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa 

qua biên giới.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin liên quan đến chủ trương, 

chính sách của Nhà nước, giao lưu nhân dân khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả 

giao ban các cấp để ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm đường 

biên, mốc giới và vi phạm quy chế biên giới; làm tốt công tác chia sẻ thông tin, phối 

hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, đấu tranh làm thất bại 

mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong khu vực biên giới.  

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời báo cáo và kiến nghị đề xuất đối với những 

diễn biến tại khu vực biên giới như hoạt động của các thế lực phản động, lôi kéo 

người vượt biên, buôn bán người, gian lận thương mại, các loại tội phạm, buôn bán 

ma túy, hoạt động tái trồng cây thuốc phiện tại khu vực biên giới.  

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và 05 năm, bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, 

nhất là đối với các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiếu số, vùng biên giới.  

- Công bố, công khai kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất; phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm quy 

hoạch sử dụng đất nhất là các trường hợp vi phạm pháp luật, sử dụng đất lãng phí. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại các khu vực biên giới đất 

liền, trên biển và hải đảo.  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan lập kế hoạch hằng năm, 05 năm cho 

nhiệm vụ xây dựng các công trình kè bờ sông, bờ suối biên giới tại các khu vực xung 

yếu, dễ sạt lở, có khả năng làm thay đổi hướng đi dòng chảy của đường biên giới, 

tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp trên tuyến biên giới.  
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- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong ứng dụng kết quả của công 

tác khảo sát, thành lập bản đồ địa hình và bản đồ địa chính các khu vực biên giới, 

giám sát biến động nguồn nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với 

bảo vệ tài nguyên, môi trường khu vực biên giới. 

o) Các sở, ngành, cơ quan và địa phương khác  

- Quan tâm chăm lo đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố 

quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, chủ động 

thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện biên giới.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng sở, ngành. 

+ Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình tín dụng ưu đãi 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với khu vực biên giới. 

+ Đề xuất xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến hoạt động 

xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa tại các Cửa khẩu 

biên giới. 

+ Thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không để xảy ra chậm chi trả, không 

chi trả, hoặc chi trả không đầy đủ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người 

lao động. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 

thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế  -  

xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, đề xuất với UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp điều chỉnh phù hợp với từng điều kiện, 

trường hợp cụ thể./. 

 
Nơi nhận: 
Văn phòng Chính phủ (B/c) 

Thường trực Tinh ủy; (B/c) 

Thường trực HĐND tỉnh; 

Chủ tịch, các PCT UBND tinh; 

Các sờ, ban, ngành; 

Các Huyện ủy, Thành ủy (p/h); 

TT HĐND các huyện, thành phố; 

UBND các huyện, thành phố; 

VP UBND tinh (LĐ, CV, TT Thông tin); 

Lưu: VT, TH (V.Hải) 20bản; 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 15/CT-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

 

CHỈ THỊ 

Về viêc̣ tăng cường công tác quản lý                                                                           

giống cây trồng nông, lâm nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh Sơn La 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp 

đã được các cấp ban ngành đặc biệt quan tâm; việc triển khai thực hiện quản lý 

giống cây trồng nông, lâm nghiệp đã đạt được kết quả đáng kể; số lượng, chất  

lượng giống cây trồng cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất nông, lâm nghiệp góp 

phần phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí 

hậu và tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.  

Tuy nhiên, công tác quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp vẫn còn một 

số hạn chế nhất định như: Cây giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản xuất sử 

dụng giống cây trồng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, …gây ảnh hưởng đến người 

sản xuất. 

 Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giống cây trồng nông 

nghiệp (bao gồm giống cây nông nghiệp, giống cây dược liệu, giống cây cảnh và 

giống nấm ăn), giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, 

cá nhân triển khai thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về quản 

lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp để giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về giống cây trồng nông, 

lâm nghiệp. 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, cung ứng, sử dụng giống cây trồng nông, lâm nghiệp đảm bảo 

quy trình kỹ thuật. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông, 

lâm nghiệp, đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc các giống cây trồng theo đúng quy 

định hiện hành. 

- Tổ chức tốt công tác công nhận, quản lý, hướng dâñ khai thác cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng đối với cây công nghiêp̣, cây ăn quả lâu năm; công nhâṇ, 

quản lý nguồn giống đối với giống cây lâm nghiêp̣. 
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- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định về giống cây trồng nông, 

lâm nghiệp đảm bảo kịp thời đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm dịch thực 

vật theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đặc biệt đối 

với những giống cây trồng nông, lâm nghiệp nhâp̣ nôị khi đưa vào khảo nghiêṃ, 

trồng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Thường xuyên công bố công khai các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

giống cây trồng đủ điều kiện trên trang Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để tổ chức, cá nhân có nhu cầu về giống được biết, lựa chọn sử dụng 

giống đảm bảo chất lượng. 

- Phối hơp̣ với các đơn vi ̣nghiên cứu trong và ngoài tỉnh nghiên cứu, chuyển 

giao tiến bô ̣ky ̃thuâṭ, bổ sung giống cây trồng nông, lâm nghiêp̣ đươc̣ công nhâṇ 

để đa daṇg hóa tâp̣ đoàn giống cây trồng nông, lâm nghiêp̣ trên điạ bàn, trong đó 

đăc̣ biêṭ các loaị cây lâm sản ngoài gỗ, cây đăc̣ sản rừng, cây dươc̣ liêụ, cây ăn quả, 

cây công nghiệp lâu năm…, điạ phương có thế maṇh gắn với phát triển theo chuỗi 

giá tri ̣nông lâm sản. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định 

của nhà nước về giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý giống cây trồng nông, 

lâm nghiệp trên điạ bàn. 

- Hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ 

trong lĩnh vực giống cây trồng mới, nông nghiệp. 

2. Sở Tài chính 

Hướng dẫn các huyện, thành phố sử dụng ngân sách của tỉnh và các thủ tục 

thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ liên quan đến giống cây trồng nông, lâm nghiệp. 

3. Sở Kế hoac̣h và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thu hút, tạo điều 

kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư xây dưṇg các cơ sở sản xuất 

giống cây trồng nông, lâm nghiêp̣, nhất là sản xuất giống theo công nghê ̣cao 

trên điạ bàn tỉnh. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Ưu tiên triển khai thực hiện đề tài, dự án về nghiên cứu khảo nghiêṃ, thử 

nghiêṃ môṭ số giống cây trồng mới có năng suất, chất lươṇg cao phù hơp̣ tiêu thu,̣ 

chế biến và xuất khẩu. 

- Quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động khu nghiên cứu ứng dụng, chuyển 

giao tiến bộ khoa học và công nghệ về nông, lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu 

nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất và giới thiệu, quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 
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- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có 

liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến quyền bảo hộ giống cây trồng.  

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh phối hợp với các lực 

lượng chức năng và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, 

kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

trong hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng nông, lâm nghiệp, đặc biệt là 

nguồn gốc xuất xứ giống cây trồng nông, lâm nghiệp. 

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Sơn La  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về các quy định của pháp luật về 

quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và 

thực hiện. Tuyên truyền phổ biến các gương điển hình, tiên tiến trong công tác 

quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp, mô hình sản xuất, sử dụng giống cây 

trồng có hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của 

pháp luật về giống cây trồng nông, lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

buôn bán, sử dụng được biết để thực hiện. 

- Hướng dẫn nông dân sử dụng giống cây trồng nông, lâm nghiệp theo quy 

trình ky ̃thuâṭ của cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nhà sản xuất giống. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; các phòng, ban chuyên môn tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

buôn bán giống cây trồng nông, lâm nghiệp. 

- Giống cây trồng đưa vào sản xuất phải đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc, 

theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đối với những giống cây ăn quả và 

cây công nghiệp lâu năm, cây lâm nghiệp đưa vào trồng mới nhân giống bằng 

phương pháp vô tính phải đảm bảo lấy từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với 

cây nông nghiêp̣; nguồn giống đối với cây lâm nghiêp̣ được cơ quan có thẩm 

quyền công nhận. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về 

giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, 

cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của nhà nước về giống cây trồng nông, 

lâm nghiệp. 

8. Tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể 

Đề nghị các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, các hội ngành nghề vận động 

hội viên, đoàn viên tích cực tham gia tuyên truyền thực hiện tốt các quy định của 

Nhà nước về quản lý giống cây trồng nông, lâm nghiệp góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất, tăng thu nhập cho hộ sản xuất. 
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9. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, buôn bán giống cây trồng nông 

nghiệp, giống cây trồng lâm nghiệp 

- Đối với giống cây trồng nông nghiệp: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh giống cây trồng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 35 của Luật 

Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Điều 8, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.  

- Đối với giống cây trồng lâm nghiệp: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

giống cây trồng lâm nghiêp̣ phải tuân thủ theo đúng quy điṇh hiêṇ hành về sản 

xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiêp̣ và các quy điṇh có liên quan. 

 Yêu cầu Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 

Kế hoac̣h và Đầu tư, Khoa hoc̣ và Công nghê;̣ Cục Quản lý thị trường; Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La; các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có 

liên quan triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. 

Chỉ thị này có hiêụ lưc̣ kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 15/CT-UBND 

ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Chủ tic̣h UBND tỉnh về viêc̣ tăng cường công tác 

quản lý giống cây trồng trên điạ bàn tỉnh Sơn La./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- TT Tỉnh uỷ (B/c); 

- TT HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cục Trồng trọt; 

- Tổng cục Lâm nghiệp; 

- Các sở, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

- Báo Sơn La; 

- Lưu: VT, Phú 20b. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Thành Công 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 11/Ngày 30-04-2021 73



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 587/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 3 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai                                                                      

Lệ phí trước bạ ô tô trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 

năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ;  

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018          

của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số              

12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các 

cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 139/2020/NQ-HĐND ngày 03 tháng 9 năm 2020           

của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh 

sang năm 2021; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 04 

tháng 3 năm 2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định bổ sung nơi nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ ô tô trên địa 

bàn tỉnh Sơn La như sau: “Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ ô 

tô có thể lựa chọn nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế khu vực thành 

phố Sơn La - Mường La”.  

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 

tháng 02 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về Lệ phí trước bạ và 

các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Cục Thuế tỉnh căn cứ Luật Quản lý thuế, Nghị định của Chính phủ, các 

quy định hiện hành của nhà nước có văn bản hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

khai Lệ phí trước bạ đảm bảo theo đúng quy định. 

- Các sở, ngành: Công an tỉnh Sơn La, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 

Sơn La, Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La, các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục 

Thuế tỉnh triển khai, thực hiện theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà 

nước Chi nhánh tỉnh Sơn La; các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố; 

Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận:              
- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như Điều 3;        

- Các Chi cục Thuế khu vực; 

- KBNN các huyện, thành phố;    

- Trung tâm Thông tin tỉnh;      

- Lưu: VT, TH, Thanh 35 bản.       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 633/QĐ-UBND Sơn La, ngày 08 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý,  

cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền   

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận           

hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách 

nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của 

Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương; 

mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; 

quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy 

chương, Huy hiệu, Kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức 

khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi 

hiện vật khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Thi đua, khen thưởng; 
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Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 tháng 11 năm 2020 của         

Bộ Nội vụ bãi bỏ Khoản 7, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 

11 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 330/TTr-SNV ngày 02 

tháng 4 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hiện vật khen thưởng 

và việc công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Nội vụ; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh; 

- Báo Sơn La; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Hiệp(50b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ĐỊNH 

Hiện vật khen thưởng và việc công bố, trao tặng, quản lý,                                                

cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng                                               

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND 

 ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Sơn La) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định các nội dung về hiện vật khen thưởng và việc công 

bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La gồm: 

1. Mẫu, chất liệu, kích thước của Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”; 

Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La"  

2. Quy định về nội dung, họa tiết hoa văn trang trí trên bằng do Chủ tịch 

UBND tỉnh cấp: Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”, 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập 

thể lao động xuất sắc”.  

3. Quy định kích thước, chất liệu khung Bằng khen, Bằng chứng nhận danh 

hiệu thi đua; hộp đựng Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”; Huy hiệu "Vì sự 

nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La".  

4. Công bố, trao tặng, quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật 

khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan được Chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La quyết định tặng Huy hiệu và bằng chứng nhận "Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh Sơn La các danh hiệu thi đua (Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn 

La, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh Sơn La), hình thức 

khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La). 

Điều 3. Hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 

1. Hiện vật khen thưởng là các hiện vật để tặng cho tập thể, gia đình, cho 

cá nhân khi được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quyết định tặng danh hiệu thi đua 

hoặc khen thưởng. 
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2. Hiện vật khen thưởng gồm có: 

a) Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”; 

b) Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

c) Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; 

d) Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”, “Tập thể lao 

động xuất sắc”; 

e) Bằng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

g) Khung Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; khung Bằng chứng 

nhận các danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”, “Tập thể lao động xuất sắc”; 

khung Bằng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”; 

h) Hộp đựng Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La”. 
 

Chương II 

HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG CẤP TỈNH 
 

Mục 1 

MẪU HUY HIỆU 

          Điều 4. Mẫu Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La” 

Mẫu Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La” được thực hiện như sau: 

1. Cuống Huy hiệu 

Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co, kích thước 26 mm x 13 

mm, nền màu đỏ, viền ngoài màu vàng. 

2. Thân Huy hiệu 

a) Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; hình sao vàng            

năm cánh cách điệu dập nổi, đường kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao bằng 

34 mm; đường tròn bên trong có đường kính phù hợp, có biểu trưng (Logo) hình 

Quốc huy Việt Nam, phía trên có dòng chữ “CHIẾN SĨ THI ĐUA”, phía dưới có 

dòng chữ “TỈNH SƠN LA”, phông chữ “Times New Roman”, chữ in hoa, kiểu 

chữ đứng, đậm, màu đỏ; cỡ chữ 05. 

b) Mẫu Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La” được minh họa tại Mẫu số 

01 kèm theo Quy định này. 

Điều 5. Mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” 

Mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được thực 

hiện như sau: 

a) Chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng hợp kim Ni-Co; hình tròn, đường kính 

đường tròn ngoại tiếp bằng 25 mm; viền đường tròn bên ngoài có dòng chữ              

“VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”; ở giữa có biểu trưng hình 
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cách điệu nhà máy thủy điện Sơn La, có biểu trưng (Logo) hình Sao vàng năm 

cánh phía trên, phía dưới có dòng chữ “SƠN LA”, phông chữ “Times New 

Roman”, chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ; cỡ chữ 05. 

b) Mẫu Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” được 

minh họa tại Mẫu số 02 kèm theo Quy định này. 

Mục 2  

NỘI DUNG, HỌA TIẾT HOA VĂN TRANG TRÍ                                                         

TRÊN BẰNG DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA CẤP 

Điều 6. Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La” 

Bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Sơn La” được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và các quy định như sau: 

1. Kích thước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh 

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng. 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, hai bên cạnh Quốc huy là hàng cờ đỏ mỗi bên 03 cờ. 

3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen vờn trong vân mây, 

màu sắc phù hợp với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung, bố cục 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và các 

quy định sau: 

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu cỡ chữ 14, Tiêu ngữ cỡ chữ 15. 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm màu đỏ; cỡ chữ 18. 

c) Tính chất khen thưởng 

Ghi là “TẶNG DANH HIỆU”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 18. 

d) Tên danh hiệu thi đua 

80 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 11/Ngày 30-04-2021



 

Ghi là “CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH SƠN LA”; được trình bày bằng chữ in 

hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 28. 

đ) Các dòng ghi họ và tên của cá nhân được khen thưởng, chữ in hoa, cỡ chữ 

căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, 

đơn vị công tác đối với cá nhân đang công tác ở các cơ quan, tổ chức), chữ in 

thường, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; thành 

tích của cá nhân được khen thưởng, chữ in thường, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, 

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; cỡ chữ 14 hoặc 16, 18. 

e) Phía dưới bên trái dòng trên ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định; dòng dưới “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của cá nhân được khen thưởng 

trong quyết định, chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; cỡ chữ 12. 

g) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định, chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; cỡ chữ 14 

h) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: Cỡ chữ 14. 

i) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người ký; họ và tên người 

ký chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Bằng được minh họa tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy định này. 

Điều 7. Bằng khen 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và các quy định như sau: 

1. Kích thước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ  

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh 

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng. 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen vờn trong vân mây, 

màu sắc phù hợp với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung, bố cục 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và các 

quy định sau: 

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu cỡ chữ 14, Tiêu ngữ cỡ chữ 15. 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ghi 

tách làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”, được 

trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 18. 
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c) Tính chất khen thưởng: Ghi là “TẶNG”; được trình bày bằng chữ in hoa, 

kiểu chữ đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 18. 

d) Tên hình thức khen thưởng: Ghi là “BẰNG KHEN”; được trình bày bằng 

chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 28. 

đ) Các dòng ghi tên tập thể, họ và tên của cá nhân, gia đình được khen 

thưởng, chữ in hoa, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu 

đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn vị công tác đối với cá nhân đang công tác ở các cơ 

quan, tổ chức hoặc cơ quan chủ quản đối với tập thể), chữ in thường, cỡ chữ căn 

chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; thành tích của tập thể, cá 

nhân, gia đình được khen thưởng, chữ in thường, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, 

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; cỡ chữ 14 hoặc 16, 18. 

e) Phía dưới bên trái ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của tập thể hoặc cá nhân được khen thưởng trong 

quyết định; cỡ chữ 12. 

g) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định: Cỡ chữ 14 

h) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: Ghi là “CHỦ 

TỊCH”, cỡ chữ 14. 

i) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người ký; họ và tên người 

ký chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Bằng khen được minh họa tại phụ lục số 02 kèm theo Quy định này. 

Điều 8. Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 

Bằng chứng nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” do Chủ tịch UBND 

tỉnh Sơn La quyết định khen thưởng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và các quy định như sau: 

1. Kích thước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh  

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng. 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, hai bên cạnh Quốc huy là hàng cờ đỏ, mỗi bên 03 cờ. 

3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen vờn trong vân mây, 

màu sắc phù hợp với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 
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5. Nội dung, bố cục  

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu cỡ chữ 13, Tiêu ngữ cỡ chữ 14; 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng; 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”, được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm màu đỏ; cỡ chữ 16; 

c) Tính chất khen thưởng 

Ghi là “TẶNG DANH HIỆU”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 16; 

d) Tên danh hiệu thi đua 

Ghi là “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” được trình bày bằng chữ in 

hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 26; 

đ) Các dòng ghi tên tập thể được khen thưởng, chữ in hoa, cỡ chữ căn chỉnh 

cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc cơ quan chủ quản) 

chữ in thường, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; 

thành tích của tập thể, chữ in thường, cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ 

đứng, đậm, màu đen; 

e) Phía dưới bên trái ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của cá nhân được khen thưởng trong quyết định; 

cỡ chữ 12; 

g) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định: Cỡ chữ 14; 

h) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: Cỡ chữ 14; 

i) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người ký; họ và tên người 

ký chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Bằng chứng nhận được minh họa tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy định này. 

Điều 9. Bằng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” 

Bằng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” do           

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La quyết định trao tặng được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ;            

Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về 

việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng 

góp xây dựng và phát triển tỉnh; Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 

7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi Khoản 5, Điều 2, Nghị quyết số 

83/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh quy định đối 

tượng, tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu cho cá nhân có công đóng góp xây dựng và 

phát triển tỉnh Sơn La và các quy định như sau: 
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1. Kích thước 

Thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ 

2. Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh  

a) Đường diềm được trang trí bằng các họa tiết hoa văn cách điệu, màu sắc 

phù hợp màu nền của Bằng; 

b) Chính giữa phía trên là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Hình nền được trang trí bằng họa tiết hoa văn hoa sen vờn trong vân mây, 

màu sắc phù hợp với màu nền vàng chanh. 

4. Phông chữ: “Times New Roman”. 

5. Nội dung, bố cục: 

a) Quốc hiệu và Tiêu ngữ: Quốc hiệu cỡ chữ 13, Tiêu ngữ cỡ chữ 14 

b) Thẩm quyền quyết định khen thưởng 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ghi làm một dòng “CHỦ TỊCH ỦY BAN 

NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA”, được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, 

đậm màu đỏ; cỡ chữ 16. 

c) Tính chất khen thưởng 

Ghi là “TẶNG HUY HIỆU”; được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ 

đứng, đậm màu đen; cỡ chữ 16. 

d) Tên hình thức khen tặng 

Ghi là “VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA”, 

được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm màu đỏ; cỡ chữ 26. 

đ) Các dòng ghi họ và tên của cá nhân được trao tặng, chữ in hoa, cỡ chữ      

căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen; địa chỉ (hoặc chức vụ, đơn 

vị công tác đối với cá nhân đang công tác ở các cơ quan, tổ chức), chữ in thường,     

cỡ chữ căn chỉnh cho phù hợp, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen; cỡ chữ 14 hoặc 16, 18; 

e) Phía dưới bên trái ghi số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành quyết 

định; “Số sổ vàng” ghi số thứ tự của cá nhân được khen thưởng trong quyết định; 

cỡ chữ 12; 

g) Phía dưới bên phải ghi địa danh “Sơn La”, ngày, tháng, năm ban hành 

quyết định: Cỡ chữ 14; 

h) Chức vụ của người có thẩm quyền quyết định khen thưởng: Cỡ chữ 14; 

i) Khoảng trống để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên người ký; họ và tên người 

ký chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen. 

6. Bằng chứng nhận được minh họa tại Phụ lục số 04 kèm theo Quy định này. 
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Mục 3 

KHUNG, HỘP 

Điều 10. Khung 

1. Khung được cấp cùng với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, 

Bằng chứng nhận của các danh hiệu thi đua, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Sơn La”. 

2. Khung Bằng khen và Bằng chứng nhận danh hiệu thi đua, Huy hiệu       

“Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” thuộc thẩm quyền của UBND, 

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La có kích thước, chất liệu bảo đảm đẹp, trang trọng phù 

hợp với kích thước của Bằng.  

Điều 11. Hộp đựng Huy hiệu  

1. Hộp được cấp cùng với Huy hiệu. 

2. Hộp đựng huy hiệu có kích thước, chất liệu bảo đảm đẹp, trang trọng phù 

hợp với Huy hiệu. 
 

Chương III 

CÔNG BỐ, TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN 

HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, DANH HIỆU THI ĐUA 
 

Điều 12. Quy định chung về việc công bố, trao tặng, đón nhận hình thức 

khen thưởng, danh hiệu thi đua 

1. Người điều hành là đại diện lãnh đạo của UBND cấp tỉnh hoặc đơn vị tổ chức. 

2. Không tổ chức riêng lễ trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh 

hiệu thi đua. Chỉ được tổ chức kết hợp trong lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, 

ngày thành lập, ngày truyền thống của địa phương, đơn vị, hội nghị sơ, tổng kết 

theo chương trình cụ thể và thực hiện đúng quy định tại Quyết định này (trừ 

trường hợp trao tặng hình thức khen thưởng đối với thành tích xuất sắc đột xuất). 

3. Chỉ công bố, trao tặng và đón nhận một lần đối với mỗi quyết định khen 

thưởng. Không tổ chức diễu hành hoặc đón rước từ cấp này, địa điểm này đến cấp 

khác, địa điểm khác. 

4. Đại diện lãnh đạo tập thể được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định 

khen thưởng, hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua của tập thể. Cá nhân 

được khen thưởng trực tiếp đón nhận quyết định khen thưởng, hình thức khen 

thưởng và danh hiệu thi đua. Trường hợp truy tặng, đại diện gia đình của người 

được truy tặng nhận thay. 

5. Trao tặng từ hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua từ thứ bậc cao đến 

thứ bậc thấp. Trường hợp cùng một hình thức khen thưởng thì trao tặng cho tập thể 

trước, cá nhân sau. 
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6. Trong khi công bố, trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi 

đua, người không có trách nhiệm không tặng hoa, không quay phim, chụp ảnh trên lễ đài. 

Điều 13. Nghi thức công bố, trao tặng và đón nhận khen thưởng 

1. Công bố quyết định khen thưởng 

Đại diện lãnh đạo của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng hoặc của 

đơn vị tổ chức công bố toàn văn quyết định khen thưởng. 

2. Trao hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua  

a) Người trao là đại diện các lãnh đạo tham dự. 

b) Trao theo thứ tự gắn Huy hiệu kèm theo danh hiệu trước; sau đó trao Bằng; 

d) Trao tặng cho cá nhân 

Người trao gắn Huy hiệu lên phía trái ngực áo người đón nhận, sau đó 

trao Bằng. Vị trí gắn Huy hiệu trên ngực áo được thực hiện theo thứ hạng từ cao 

xuống thấp; 

3. Đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua  

a) Đón nhận các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua do Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La ký quyết định: Người đón nhận khen thưởng được mời lên vị 

trí trung tâm của khán đài để đón nhận; 

b) Khi đón nhận Bằng, người đón nhận khen thưởng nâng Bằng cao ngang 

ngực, giữ nguyên tư thế cho đến khi rời khỏi khán đài; 

c) Trong trường hợp cần thiết, đại diện tập thể (hoặc cá nhân) được khen 

thưởng phát biểu ý kiến sau khi đón nhận khen thưởng. 

4. Người phục vụ nghi thức trao  

a) Không quay lưng về phía người dự; đứng phía sau, bên phải người trao 

khi đưa Huy hiệu kèm theo danh hiệu, Bằng cho người trao; 

b) Đặt Huy hiệu kèm theo danh hiệu, Bằng trong khay phủ vải đỏ; đưa Cờ 

bằng hai tay cho người trao; Bằng phải được lồng trong khung. 
 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI,  

THU HỒI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG 
 

 

Điều 14. Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm mua sắm, quản lý và cấp phát hiện vật khen 

thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, huy hiệu thuộc thẩm 

quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. 
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2. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, trao tặng khác do cơ 

quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức mua sắm, quản lý và cấp phát hiện vật 

khen thưởng. 

Điều 15. Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 

1. Cấp đổi hiện vật khen thưởng cấp tỉnh là việc thực hiện cấp đổi cho tập 

thể, cá nhân, gia đình các hiện vật khen thưởng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn 

La tặng nhưng bị sai lệch về thông tin hoặc đã bị hư hỏng không còn giá trị sử 

dụng, bị hư hỏng vì lí do khách quan như: Thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn… 

2. Cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh là việc thực hiện cấp lại cho tập thể, cá 

nhân, gia đình các hiện vật khen thưởng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng 

nhưng đã bị thất lạc, bị mất vì lí do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn… 

3. Hiện vật khen thưởng cấp tỉnh cấp đổi, cấp lại chỉ thực hiện đối với Bằng 

khen, Bằng chứng nhận danh hiệu thi đua, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và 

phát triển tỉnh Sơn La”.   

4. Mẫu văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng 

Thực hiện theo các Mẫu 4.1a, 4.1b, 4.3, 4.4, Phụ lục IV kèm theo Nghị định 

số 85/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

5. Hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng: Giao Sở Nội 

vụ hướng dẫn cụ thể. 

6. Thực hiện cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng: 

a) Căn cứ Công văn đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng của các 

sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, Phòng Thi đua - Khen 

thưởng tra cứu, tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

Sơn La quyết định cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng. 

b) Bằng cấp đổi, cấp lại in theo thiết kế tại Quy định này và được minh họa 

theo Phụ lục số 08 kèm theo Quy định này, trong đó: Phần phía dưới cùng, bên 

trái của Bằng ghi ngày, tháng, năm, số quyết định khen thưởng và số sổ vàng 

(theo Quyết định khen thưởng); phần phía dưới cùng, bên phải của Bằng ghi 

ngày, tháng, năm ban hành quyết định khen thưởng, họ và tên, chức vụ người ký 

và ghi “Đã ký” ở vị trí khoảng cách giữa chức vụ với họ và tên của người có 

thẩm quyền khen thưởng; phần chính giữa, phía dưới cùng của Bằng ghi “Bằng 

cấp đổi (cấp lại)”, Sơn La, ngày, tháng, năm (tại thời điểm cấp đổi, cấp lại), họ và 

tên, chức vụ và chữ ký của lãnh đạo UBND tỉnh và đóng dấu của UBND tỉnh Sơn 

La tại thời điểm cấp đổi, cấp lại Bằng. 

7. Thời gian giải quyết cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng 

Sở Nội vụ tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị và thực hiện thủ tục cấp 

đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng vào hai đợt trong năm, đợt 01 trước ngày 30 

tháng 6 và đợt 02 trước ngày 30 tháng 10, trừ trường hợp đặc biệt. 
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Điều 16. Thu hồi hiện vật khen thưởng cấp tỉnh 

Thu hồi hiện vật khen thưởng cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 

Điều 43 Nghị định số 85/2014/NĐ-CP và theo quy định sau: 

1. Tập thể, cá nhân khi nhận được quyết định tước danh hiệu thi đua, hủy bỏ, 

điều chỉnh quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La có trách 

nhiệm nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng đúng thời hạn cho cơ quan, đơn vị nơi 

đã trình khen cho tập thể, cá nhân. 

2. Cơ quan, đơn vị trình khen có trách nhiệm đôn đốc tập thể, cá nhân thuộc 

và trực thuộc nộp lại đầy đủ hiện vật khen thưởng cấp tỉnh đúng thời hạn và nộp về 

UBND tỉnh Sơn La (qua Sở Nội vụ). 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc cơ quan, đơn vị tổ chức thu hồi và nộp 

lại đầy đủ hiện vật khen thưởng cấp tỉnh đúng thời hạn. 
 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 17. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này. 

2. Căn cứ Quy định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 

khen thưởng xây dựng quy định mẫu Giấy khen, Giấy chứng nhận danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” phù hợp với quy định tại Điều 31 Nghị định số 

85/2014/NĐ-CP của Chính phủ./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 
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Mẫu số 01 

 

 

 

MẪU HUY HIỆU 

 “CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH SƠN LA” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Mẫu số 02 

MẪU HUY HIỆU                                                                                                                   

“VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Phụ lục số 01 

BẰNG CHỨNG NHẬN DANH HIỆU 

“CHIẾN SĨ THI ĐUA TỈNH SƠN LA” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Phụ lục số 02 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Phụ lục số 03 

BẰNG CHỨNG NHẬN DANH HIỆU 

“TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Phụ lục số 06 

BẰNG HUY HIỆU                                                                                                                

“VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH SƠN LA” 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 
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Phụ lục số 08 

MINH HỌA BẰNG KHEN CẤP ĐỔI, CẤP LẠI 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh) 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Đây là minh họa mẫu Bằng cấp đổi, cấp lại đối với Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La.  

Mẫu Bằng cấp đổi, cấp lại đối với Bằng chứng nhận các danh hiệu Chiến sĩ 

thi đua tỉnh Sơn La, Tập thể lao động xuất sắc, Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng 

và phát triển tỉnh Sơn La” cũng được thiết kế và trình bày tương tự./. 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 11/Ngày 30-04-2021 95



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH SƠN LA 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Sơn La, Trụ sở HĐND - UBND 

- UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh. Phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La 

Điện thoại: 0212.3751.595 - 02123751091 

Email:  congbaosonla@gmail.com  
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